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I. CHƯƠNG ESTE- LIPIT

BIẾT:

Câu 1.  Tên gọi của este CH3COOC2H5 là


A. Etyl fomat.       
B. Etyl axetat.       
C. Metyl axetat.  
D. Metyl fomat.

Câu 2.  Tên gọi của este HCOOCH3 là


A. metyl axetat.    
B. metyl fomat.    
C. etyl fomat.       
D. etyl axetat.

Câu 3. Tên gọi của este CH3COOCH3 là


A. etyl axetat.        
B. metyl propionat.
C. metyl axetat.     
D. etyl fomat.

Câu 4. Tên gọi của este HCOOC2H5 là


A. etyl axetat.       
B. metyl fomat.   
C. metyl axetat.    
D. etyl fomat.
Câu 5.  Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2?

A. Etyl axetat.
B. Propyl axetat.
C. Phenyl axetat.
D. Vinyl axetat.
Câu 6. Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic. Công thức cấu tạo của X là

A. C2H5COOH.
B. CH3COOCH3.
C. HCOOC2H5.
D. HOC2H4CHO.
Câu 7. Trong số các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi lớn nhất?

A. C3H7OH.
B. CH3COOH.
C. CH3CHO.
D. HCOOCH3.
Câu 8. Thủy phân este CH3CH2COOCH3, thu được ancol có công thức là


A. CH3OH.
B. C3H7OH.
C. C2H5OH.
D. C3H5OH.

Câu 9.  Hợp chất (C15H31COO)3C3H5  có tên gọi là 

A. tripanmitin.                  B.  triolein.                        C.tristearin.                   D.  trilinolein.

Câu 10. Công thức của tristearin là


A. (C17H35COO)3C3H5.                                           B. (CH3COO)3C3H5.

 C. (C2H5COO)3C3H5.



D. (HCOO)3C3H5.

Câu 11. Chất béo là trieste của axit béo với 


A. ancol metylic. 
B. etylen glicol. 
C. ancol etylic. 
D. glixerol. 

Câu 12. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

A. CH3COOCH2C6H5.

B. C15H31COOCH3.

C. (C17H33COO)2C2H4.

D. (C17H35COO)3C3H5.
Câu 13.  Công thức của tripanmitin là

A. (C2H5COO)3C3H5.
B. (C15H31COO)3C3H5.
C. (CH3COO)3C3H5.
D. (HCOO)3C3H5.

Câu 14. Công thức của triolein là

A. (HCOO)3C3H5.
B. (C17H33COO)3C3H5.
C. (C2H5COO)3C3H5.
D. (CH3COO)C3H5.

HIỂU:

Câu 15.  Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH.
B. CH3COONa và C2H5OH.
C. HCOONa và C2H5OH.
D. C2H5COONa và CH3OH.
Câu 16. Este HCOOCH3 phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm hữu cơ là

A. CH3COONa và CH3OH.
B. CH3ONa và HCOONa.

C. HCOONa và CH3OH.
D. HCOOH và CH3ONa.

Câu 17. Chất phản ứng với dung dịch NaOH tạo ra CH3COONa và C2H5OH là
A. CH3COOCH3.
B. C2H5COOH.
C. HCOOC2H5.
D. CH3COOC2H5.
Câu 18. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành HCOONa và C2H5OH?

A. CH3COOCH3.
B. HCOOC2H5.
C. CH3COOC2H5.
D. C2H5COOCH3.

Câu 19. Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là
A. HCOOC2H5.
B. CH3COOCH3.
C. C2H5COOH.
D. CH3COOC2H5.
Câu 20. Thủy phân este X có công thức C4H8O2, thu được ancol etylic. Tên gọi của X là 


A. etyl propionat. 
B. metyl axetat. 
C. metyl propionat. 
D. etyl axetat. 

Câu 21. Hợp chất C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este?

A.  7.

B.  6.          

C.  4.         

D.  5.     
Câu 22. Khi thuỷ phân tripanmitin trong môi trường axit ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và glixerol. 


B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COOH và glixerol. 



D. C17H35COONa và glixerol.
Câu 23. Thủy phân triolein có công thức (C17H33COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là


A. C17H35COONa.
B. CH3COONa.
C. C2H5COONa.
D. C17H33COONa.
Câu 24. Thuỷ phân tripanmitin có công thức (C15H31COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH thu được glixerol và muối X. Công thức của X là


A. C15H31COONa.       
B. C17H33COONa. 
C. HCOONa.
D. CH3COONa.

Câu 25. Thủy phân tristearin ((C17H35COO)3C3H5) trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức là


A. C2H3COONa.       
B. HCOONa.  
C. C17H33COONa.       
D. C17H35COONa.
Câu 26. Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được 


A. 1 mol etylen glicol. 

B. 3 mol glixerol. 



C. 1 mol glixerol. 

D. 3 mol etylen glicol. 

Câu 27. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol?
A. Saccarozơ.
B. Glucozơ.
C. Metyl axetat.
D. Tristearin.
Câu 28. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.

B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

C. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.

D. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.
Câu 29. Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).
B. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường).
C. Dung dịch NaOH (đun nóng).
D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng).

Câu 30. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tripanmitin có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.

B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

C. Chất béo bị thủy phân trong môi trường axit, không bị thủy phân trong môi trường kiềm.

D. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.

VẬN DỤNG
Câu 31. Để phản ứng vừa đủ với 0,15 mol CH3COOCH3 cần V lít dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị của V là

A. 0,2.
B. 0,1.
C. 0,5.
D. 0,3.
Câu 32. Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa thu được là

A. 16,4 gam.
B. 12,3 gam.
C. 4,1 gam.
D. 8,2 gam.
Câu 33. Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 8,2.
B. 15,0.
C. 12,3.
D. 10,2.
Câu 34. Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4  làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là


A. 6,0 gam.
B. 4,4 gam.
C. 8,8 gam.
D. 5,2 gam.

Câu 35.  Đun nóng 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 26,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là


A. 75%.
   B. 44%.
  C. 55%.
      D. 60%.
Câu 36. Hỗn hợp X gồm CH3COOH và HCOOCH3. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 12.
B. 18.                                C. 27.
D. 9.
 Câu 37. Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5COOC2H5.
B. C2H3COOC2H5.
C. CH3COOC2H5.
D. C2H5COOCH3.

Câu 38. Đốt cháy hoàn toàn 14,08 gam este X thu được 28,16 gam CO2 và 11,52 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C2H4O2.

         B. C3H6O2.

   C. C4H8O2.

        D. C4H6O2.

Câu 39. Khi thủy phân hoàn toàn 13,2 gam một este đơn chức mạch hở X với 150 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 6,9 gam một ancol Y. Tên gọi của X là 

A. etyl fomiat.

        B. etyl propionat.
               C. etyl axetat.
        D. propyl axetat.

Câu 40. Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo các bước sau đây: 

Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm. 

Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 - 6 phút ở 65 – 70 (oC). 

Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm. 

Phát biểu nào sau đây sai? 
  A. H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm. 
  B. Ở bước 2, thấy có hơi mùi thơm bay ra. 
  C. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để lớp este tạo thành nổi lên trên. 
  D. Sau bước 2, trong ống nghiệm không còn C2H5OH và CH3COOH. 
Câu 41. Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm.

Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 - 6 phút ở 65 - 70oC.

Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.

Phát biểu nào sau đây sai?

A. H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm.

B. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy sản phẩm.

C. Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn C2H5OH và CH3COOH.

D. Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp.

Câu 42. Cho các phát biểu sau đây:

(a) Nhiệt độ sôi của este cao hơn hẳn các axit có cùng số nguyên tử cacbon.

(b) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.                            

(c) Chất béo chứa các gốc axit béo không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.

(d) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

(e) Khi đun chất béo lỏng với hiđro có niken xúc tác thì thu được chất béo rắn.

Số phát biểu đúng là


A. 1.
B. 3.

C. 4.

D. 2

Câu 43. Cho các phát biểu sau: 

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. 

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. 

(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5. 

Số phát biểu đúng là 

A. 4. 
B. 1. 
C. 2. 
D. 3. 

Câu 44. Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là


A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Câu 45. Cho các este: etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là


A. (1), (2), (3).
B. (1), (3), (4).
C. (2), (3), (5).
D. (3), (4), (5).
Câu 46. Khi xà phòng hóa triglixerit X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là


A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 47. Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam. 

B. 18,38 gam. 

C. 18,24 gam. 

D. 17,80 gam.
Câu 48. Thủy phân hoàn toàn 89 gam tristearin (C17H35COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là 

A. 92,6. 
B. 85,3. 
C. 104,5. 
D. 91,8. 

Câu 49. Hiđro hóa hoàn toàn 17,68 gam triolein cần vừa đủ V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 4,032.
B. 0,448.
C. 1,344.                       D. 2,688.

Câu 50. Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,12. 
B. 0,15.
C. 0,30.
D. 0,20.
Câu 51. Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa tristearin theo các bước sau:


Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng 1 gam tristearin và 2 – 2,5 ml dung dịch NaOH nồng độ 40%.


Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp khoảng 30 phút và khuấy liên tục bằng đũa thủy tinh, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi.


Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để nguội.

Phát biểu nào sau đây sai?


A. Sau bước 3, hỗn hợp tách thành hai lớp: phía trên là chất rắn màu trắng, phía dưới là chất lỏng.


B. Sau bước 2, thu được chất lỏng đồng nhất.


C. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl là làm tăng tốc độ cho phản ứng xà phòng hóa.


D. Phần chất lỏng sau khi tách hết xà phòng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh lam.

VẬN DỤNG CAO
Câu 52. Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp X gồm một este đơn chức và một este hai chức với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol Y duy nhất và 24,52 gam hỗn hợp Z gồm các muối. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 9,0 gam. Đốt cháy hoàn toàn 24,52 gam Z cần dùng 0,52 mol O2, thu được Na2CO3 và 24,2 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn nhất trong Z là

A. 43,7%.
B. 32,8%.
C. 37,8%.
D. 28,4%.

Câu 53. Thủy phân hoàn toàn triglyxerit X trong dung dịch NaOH thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,48 mol O2, thu được H2O và 4,56 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


A. 0,1.

         B. 0,06.

             C. 0,07.

       D. 0,08.
II. CACBOHIĐRAT

BIẾT

Câu 1. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?


A. Glucozơ.
B. Saccarozơ.
C. Tinh bột.
D. Xenlulozơ.

Câu 2. Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của

A. axit.
B. anđehit.
C. ancol.
D. amin.

Câu 3. Số nguyên tử hiđro trong phân tử fructozơ là A. 22.

B. 10.

C. 6.

D. 12.
Câu 4. Trong dung dịch, saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu

A. nâu đỏ.
B. xanh lam.
C. tím.
D. vàng.
Câu 5. Số nguyên tử cacbon trong phân tử fructozơ là
 
A. 10.               
B. 12.       
  C. 22.       
 D. 6.
Câu 6. Số nguyên tử oxi trong phân tử glucozơ là


A. 12.       
B. 6.       
C. 5.       
D. 10

Câu 7. Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ là 

A. 5.            
B. 10.
C. 6.
    D. 12.

Câu 8. Đồng phân của glucozơ là

A. saccarozơ.
B. xenloluzơ.
C. fructozơ.
D. mantozơ.

Câu 9. Chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nho?


A. Glucozơ.
B. Saccarozơ.
C. Fructozơ.
D. Tinh bột.

Câu 10. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây dễ tan trong nước?

A. Tristearin.
B. Xenlulozơ.
C. Glucozơ.
D. Tinh bột.

Câu 11. Chất phản ứng được với AgNO3/NH3, đun nóng tạo ra kim loại Ag là

A. glucozơ.
B. saccarozơ.
C. xenlulozơ.
D. tinh bột.

Câu 12 Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là

A. saccarozơ.
B. xenlulozơ.
C. tinh bột.
D. glucozơ.
Câu 13. Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n.

B. [C6H8O2(OH)3]n.
C. [C6H7O3(OH)3]n
D. [C6H5O2(OH)3]n.

Câu 14. Cacbohiđrat thuộc loại polisaccarit là     

A. Saccarozơ.  

B. Fructozơ.

C. Glucozơ. 

D. Xenlulozơ.
Câu 15. Cacbohiđrat không hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam là 

A. Glucozơ.     

B. Saccarozơ.  
C. Fructozơ.

D. Tinh bột.
Câu 16. Số nhóm –OH trong phân tử glucozơ ở dạng mạch hở là


A.  12.

B.  3.                            C.  6.
                         D.  5.
HIỂU

Câu 17. Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Cho X phản ứng với H2 (t0, Ni) thu được chất hữu cơ Y. Chất Y là

A. fructozơ.
B. ancol etylic.
C. glucozơ.
D. sobitol.
Câu 18. Cho các chất sau: glucozơ, saccarozơ, sobitol và tinh bột. Số chất trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là


A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 19. Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và chất X. Công thức của X là

A. CH3COOH.
B. CH3CHO.
C. HCOOH.
D. C2H5OH.
Câu 20. Màu xanh của dung dịch keo X mất đi khi đun nóng và trở lại như ban đầu khi để nguội. Vậy X là dung dịch 

A. (CH3COO)2Cu.
         B.  I2 trong tinh bột.
C. đồng (II) glixerat. 
         D. I2 trong xenlulozơ.
Câu 21. Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.

 B. Cu(OH)2 trong NaOH ở nhiệt độ thường.

C. kim loại Na.
                                     D. dung dịch AgNO3/ NH3, đun nóng.

Câu 22. Cho glucozơ tác dụng với số các chất sau: (1) H2 (Ni, to), (2) Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, (3) AgNO3/NH3 (to), (4) dung dịch NaCl. Dãy gồm tất cả các chất mà glucozơ phản ứng là 

A. (1), (2), (3).

        B. (2), (3), (4).                C. (1), (3), (4). 
           D. (1), (2), (3),  (4).

Câu 23. Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. 
            B. 4. 


C. 2. 


D. 5.

Câu 24. Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?


A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ.

B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.


C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.

D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ.


Câu 25. Saccarozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng 
	A. với dung dịch AgNO3/NH3.
	B. với dung dịch iot.

	C. thủy phân trong môi trường axit.
	D. với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam.


Câu 26. Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là 


A. Cu(OH)2.
B. dung dịch brom.
C. [Ag(NH3)2] NO3.

D. Na.
Câu 27. Glucozơ, fructozơ và saccarozơ đều có thể tham gia

A. phản ứng tráng bạc. 


B. phản ứng thủy phân.  

C. phản ứng với Cu(OH)2. 


D. phản ứng với iot 

Câu 28. Phát biểu nào sau đây đúng?

	A. Xenlulozơ và tinh bột đều tham gia phản ứng tráng bạc.

	B. Xenlulozơ và tinh bột đều bị thủy phân trong môi trường axit.

	C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.

	D. Xenlulozơ và tinh bột là đồng phân của nhau.


Câu 29. Điểm giống nhau giữa glucozơ và glixerol trong phản ứng  
A. thủy phân. 





B. hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường. 


C. với dung dịch AgNO3/NH3.  


D. với H2 có xúc tác Ni.

Câu 30. Glucozơ và fructozơ đều có phản ứng  
A. thủy phân. 





B. lên men rượu. 


C. este hóa.     


                                    D. với H2 có xúc tác Ni.
Câu 31. Trong các dung dịch sau: fructozơ, glixerol, saccarozơ, ancol etylic và tinh bột. Số dung dịch có thể hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là


A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 1.
VẬN DỤNG

Câu 32. Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 21,60.
B. 2,16.
C. 4,32.
D. 43,20.

Câu 33. Thủy phân 6,84 gam saccarozơ một thời gian trong dung dịch axit thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng thì thu được 7,56 gam bạc. Hiệu suất phản ứng thủy phân là

A. 25%. 


B. 75%.        

C. 12,5%.


D.  87,5%.
Câu 34. Thủy phân 100 gam tinh bột trong môi trường axit thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa, hiệu suất phản ứng thủy phân tinh bột là 81%. Giá trị của m là


A. 21,6. 
B. 10,8.
 C. 108. 
     D. 216. 

Câu 36. Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A. 26,73.
B. 33,00.
C. 25,46.
D. 29,70.
Câu 37. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là

A. 2,20 tấn.
B. 1,10 tấn.
C. 2,97 tấn.
D. 3,67 tấn.

Câu 38. Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là

A. 42,34 lít.
B. 42,86 lít.
C. 34,29 lít.
D. 53,57 lít.
Câu 39. So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.

(1) Cả 4 chất đều dễ tan trong nước và đều có các nhóm -OH.

(2) Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

(3) Cả 4 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit.

(4) Khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên đều thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau.

(5) Cả 4 chất đều là các chất rắn, màu trắng. 

Trong các so sánh trên, số so sánh không đúng là

A. 5.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 40. Cho các phát biểu sau đây:

(a) Đun nóng dung dịch saccarozơ với H2SO4 loãng thu được sản phấm có phản ứng tráng gương.

(b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có chuyển hóa qua lại lẫn nhau.

(c) Glucozơ và fructozơ đều bị khử bởi AgNO3 trong dung dịch NH3.
(d) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
      Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
VẬN DỤNG CAO

Câu 41. Trong thực tế người ta thường nấu rượu (ancol etylic) từ gạo. Tinh bột chuyển hóa thành ancol etylic qua 2 giai đoạn: Tinh bột 
[image: image1.wmf]®

glucozơ 
[image: image2.wmf]®

ancol etylic. Tính thể tích ancol etylic 46o thu được từ 10 kg gạo (chứa 81% tinh bột). Biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 80%, khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml.

A. 6 lít.
B. 10 lít.
C. 8 lít.
D. 4 lít.
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